THUYẾT MINH TÓM TẮT

Ý nghĩa tên các tuyến đường, phố trên địa bàn thị trấn Tân Thanh 

và thị trấn Kiện khê huyện Thanh Liêm
A. TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỊ TRẤN TÂN THANH

1. Đường Lê Hoàn
Là đường vành đại kinh tế T1 có điểm đầu giao với đường ĐT.499B (tại Cầu vượt Chằm Thị), điểm cuối tiếp giáp với xã Thanh Phong, chiều dài 2.700m, chiều rộng 65.5m

Lê Hoàn (941 - 1005) hiệu là Lê Đại Hành, quê làng Bảo Thái, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam trong một gia đình nghèo, bố là Lê Mịch, mẹ là Đặng Thị Sen. Lê Hoàn có công lớn giúp Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân và lập cơ nghiệp nhà Đinh. Khi cha con Đinh Tiên Hoàng bị giết hại Thái Hậu Dương Vân Nga đã trao ngôi cho Lê Hoàn. Ông làm vua lấy niên hiệu Lê Đại Hành, vẫn lấy tên nước là Đại Cồ Việt đóng đô ở Hoa Lư. Lê Đại Hành không chỉ là một vị hoàng đế có đóng góp lớn trong chống quân Tống phương Bắc, quân Chiêm phương Nam và giữ nền độc lập cho dân tộc mà còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao xây dựng và kiến tạo đất nước Đại Cồ Việt. Ông là vị vua đầu tiên trong lịch sử về cày ruộng Tịch điền năm 987 tại chân núi Đọi. Ông mất ở điện Kính Thiên thọ 64 tuổi.
2. Đường Trương Công Giai
Là tuyến đường ĐT.495 có điểm đầu giao với xã Thanh Hà; Km3+640, điểm cuối Tại Cầu Nga – Liêm Thuận; Km7+189, chiều dài 3.549m, chiều rộng 7-9m (QH 13-17,5m).
Trương Công Giai (1665-1728), quê Sở Thiên Kiện (nay thuộc xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm), đỗ Đệ tam giáp Tiến sĩ, khoa Ất Sửu, Chính Hòa 6 (1685), triều vua Lê Hy Tông. Ông làm quan đến chức Thượng Thư bộ hình, Tế tửu Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tước Ly quận công, sau khi mất được tặng hàm Thiếu bảo. Ông là một trong số 18 vị tiến sĩ của Hà Nam được ghi danh trên bia Văn Miếu - Quốc Tử giám. 
3. Đường Trần Bình Trọng
Là tuyến đường ĐT.499B có điểm đầu Tại Cầu nga - Liêm Thuận; Km4+00, điểm cuối tiếp giáp xã Thanh Phong; Km6+348, chiều dài 2.348m, chiều rộng 9m (QH 13m)
Trần Bình Trọng (1259 - 1285), danh tướng đời Trần, quê huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ông vốn là hậu duệ của vua Lê Đại Hành. Do cha Trần Bình Trọng làm quan dưới triều Trần Thánh Tông lập được nhiều công trạng lớn, nên được nhà vua ân sủng ban quốc tính. Bởi vậy, Trần Bình Trọng mới có họ Trần, thay vì mang họ Lê. Trong trận đánh ở sông Thiên Mạc, thị xã Duy Tiên, bị giặc Nguyên bắt dụ hàng, ông khẳng khái nói: “Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Thoát Hoan biết không thể lung lạc được tinh thần Trần Bình Trọng nên ra lệnh cho quân lính mang ông đi chém. 

4. Đường Nguyễn Hữu Tiến
Là tuyến đường ĐH06 có điểm đầu giao với đường ĐT.499B Km0+00, điểm cuối tiếp giáp xã Thanh Hương; Km2+300, chiều dài 2.300m, chiều rộng 7m (QH 25).
Nguyễn Hữu Tiến (1901-1941), thường gọi là giáo Hoài, quê tổ dân phố Lũng Xuyên, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên. Từ nhỏ, Nguyễn Hữu Tiến đã sớm giác ngộ cách mạng, tích cực tham gia vào các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp. Năm 1927, Nguyễn Hữu Tiến cùng các đồng chí như Trần Tử Yến, Vũ Hưng (Uyển) đứng ra thành lập Chi hội Việt Nam cách mạng thanh niên tại đình làng Lũng Xuyên. Đây là tổ chức cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo tại Hà Nam. Năm 1931, ông bị bắt và bị đưa ra nhHYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_t%C3%B9_C%C3%B4n_%C4%90%E1%BA%A3o"à tù Côn Đảo. Năm 1935, ông cùng một số tù chính trị khác vượt ngục, trở về đất liền, hoạt động cách mạng tại Nam Bộ. Ông là người vẽ lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh, sau này là Quốc kỳ của nước Việt Nam. Ông đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, là tấm gương cho lòng yêu nước, tinh thần quả cảm để các thế hệ người con quê hương Duy Tiên nói riêng và người Hà Nam nói chung noi theo.

5. Đường Nguyễn Minh

Là tuyến đường ĐH10 có điểm đầu giáp với xã Liêm Sơn Km2+550, điểm cuối giáp với xã Thanh Phong KM4+750, chiều dài 2.200m, chiều rộng 7-9m (QH 25m).

Nguyễn Minh quê xã Cẩm Sơn (nay là Tổ dân phố Cẩm Du, T.T Tân Thanh).Theo Lê Hoàn phò Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 xứ quân, khi Lê Hoàn lên ngôi Nguyễn Minh là tùy tướng giúp Lê Hoàn đánh quân tống. Trong chiến đấu ông đã hy sinh anh dũng. Hiện được nhân dân Tổ dân phố Cẩm Du thờ tại Đình Cẩm Du, hằng năm nhân dân đều tổ chức tế lễ. Đình Cẩm Du là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia được công nhận tại quyết định số 24/2001/QĐ-BVHTT ngày 20/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin. 
Đình Cẩm Du tọa lạc ngay cạnh tuyến đường ĐH.10, đặt tên đường Nguyễn Minh để khơi dậy niềm tự hào và phát huy truyền thống  của nhân dân địa phương.

6. Đường Lê Tung

Là tuyến đường DN-2 theo quy hoạch khu hành chính huyện có điểm đầu giao với đường T1, điểm cuối  giao với đường PK5 theo quy hoạch khu hành chính huyện, chiều dài 800m, chiều rộng 17,5m.
Lê Tung sinh năm 1451, tên thật là Dương Bang Bản, quê làng An Cừ (nay thuộc xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm). Ông đỗ Hoàng Giáp năm 1484, triều vua Lê Thánh Tông, được ban quốc tính, đổi là Lê Tung. Đương thời, ông đảm đương nhiều chức vụ ngoại giao quan trọng: năm 1493 làm phó sứ sang nhà Minh, 1499 được cử đi đón sứ bộ ở Trung Quốc, 1506 ông làm Chánh sứ. Năm 1509 ông phò Lê Tương Dực chống lại Lê Uy Mục thành công, được cử làm Thượng thư Bộ Lễ hàm Thiếu bảo, tước Đôn thư bá, Đông các đại học sĩ, kiêm Quốc tử giám tế tửu, tri kinh thiên dự; được triều đình giao soạn văn bia đề danh Tiến sĩ khoa Tân Mùi (1511). Ông là tác giả “Đại Việt thông giám tổng luận” (1514) nổi tiếng, góp phần quan trọng trong biên soạn cuốn “Đại Việt sử ký toàn thư”. 

7. Đường Lê Văn Mai

Là tuyến đường PK1A, PK-2 theo quy hoạch khu hành chính huyện có điểm đầu giao với đường T1, điểm cuối  giao với đường PK5 theo quy hoạch khu hành chính huyện, chiều dài 650m, chiều rộng 31m.

Lê Văn Mai (1843-1886), người làng Vĩ Khách, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm. Đỗ Tiến sĩ khoa Mậu Thìn, niên hiệu Tự Đức thứ 21 (1868), được bổ làm quan Ngự sử, nên gọi là Ngự Mai. Ngày 15/3/1874, triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước “ Hòa bình và liên minh”, thực chất là hiệp ước đầu hàng giặc Pháp. Ông tức giận bỏ về quê, chiêu mộ nghĩa binh, rèn đúc vũ khí rồi theo Đinh Công Tráng đánh Pháp. Ông trở thành cánh tay đắc lực của Đinh Công Tráng. Chiến khu rừng tràng (Thanh Liêm) bị vỡ, ông cùng Đinh Công Tráng vào Ba Đình (Thanh Hóa). Trong một trận chiến đấu ác liệt, cuối năm 1886, ông đã hy sinh anh dũng. Sau đó nghĩa quân đưa thi hài ông về quê an táng. 

8. Đường Nguyễn Sư Hựu
Là tuyến đường đi qua lối lên Chùa Tiên có điểm đầu Đường ĐT.499B, điểm cuối giáp với đường ĐH06, chiều dài 1.649m, chiều rộng 5.5-9m (QH 9-13m).

Nguyễn Sư Hựu (1500 - 1585), quê ở xã Cát Đàm, huyện Thanh Liêm, nay thuộc xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm. Ông đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Quý Mùi niên hiệu Thống Nguyên thứ 2 (1523), đời Lê Cung Hoàng. Làm quan đến Lễ bộ Thượng thư, Thiếu bảo, Đông các đại học sĩ.

B.  TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ THỊ TRẤN KIỆN KHÊ

I. Đường Thị trấn Kiện Khê
1.  Đường Trần Nhân Tông
Là tuyến đường ĐH01 và ĐH08 có điểm đầu giáp với Phường Thanh Tuyền, Tp Phủ Lý (ngã tư Xoè) điểm cuối giáp với xã Thanh Thủy có chiều dài 2.243m, chiều rộng HT 4-7m (QH 7-11,5m).
Trần Nhân Tông (1258-1308), vị vua thứ ba triều Trần, con cả Trần Thánh Tông, lãnh đạo quân và dân Đại Việt hai lần đánh tan quân xâm lược Nguyên- Mông (1285-1288), sau nhường ngôi cho con, đi tu ở núi Yên Tử, trở thành vị Tổ thứ nhất của dòng Thiền Trúc Lâm. 

Đây là tuyến đường trục chính xuyên suốt từ phía Bắc đến phía Nam của thị trấn Kiện Khê.

2. Đường Võ Văn Kiệt
Là tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn tránh Tp Phủ Lý có điểm đầu giáp với Phường Thanh Tuyền, Tp Phủ lý; Km21+380; điểm cuối giáp với huyện Kim Bảng; Km17+580, có chiều dài 3.800m, chiều rộng HT 12-27m (QH 65-755m).
Võ Văn Kiệt (1922-2008), tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, Chín Dũng, quê tại ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi trong phong trào Thanh niên phản đế (1938), được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (1939). Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông là Thủ tướng Chính phủ thứ tư của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (từ 1991 đến 1997), được nhiều báo chí đánh giá là người đã đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và cải cách chính sách ở Việt Nam kể từ năm 1986, là "tổng công trình sư" nhiều dự án táo bạo của thời kỳ Đổi mới. Ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Đây là tuyến đường huyết mạch để vận chuyển vật liệu chính từ khu vực khai thác, chế biến vật liệu xây dựng của huyện đi các địa bàn.
3. Đường Yết Kiêu
Là tuyến đường ĐH08 có điểm đầu giáp với Phường Thanh Tuyền, Tp Phủ Lý điểm cuối giao với Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Phủ Lý, có chiều dài 637m, chiều rộng 7m.
Yết Kiêu (1242-1303), tên thật là Phạm Hữu Thế, quê huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, ông là một trong 5 mãnh tướng dưới trướng Quốc công Tiết Chế Trần Hưng Đạo, có công giúp nhà Trần chống giặc Nguyên Mông vào thế kỷ XIII với biệt tài thủy chiến. Tên Yết Kiêu do Trần Hưng Đạo đặt theo tên loài cá kình ngư ở biển thời xưa. 
4. Đường Nguyễn Thị Nhạ 
Là tuyến đường ĐX5 có điểm đầu giáp với Tổ dân phố Nam sơn- Phường Châu Sơn, Phủ Lý; điểm cuối giáp với xã Thanh Thủy, có chiều dài 1.733m, chiều rộng 5-7m (Qh 11m).

Nguyễn Thị Nhạ (1945 - 1967) quê thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm. Khi hy sinh, đồng chí là đảng viên, thượng sĩ, Trung đội trưởng, tiểu đoàn 33 công binh, Trung đoàn 14, đoàn 559. Từ tháng 5/1965 đến tháng 10/1966, Nguyễn Thị Nhạ là thanh niên xung phong mở đường chiến lược ở Tây Nghệ An và Quảng Bình. Từ tháng 11/1966 đến tháng 12/1967 chỉ huy một trung đội nữ công binh, đảm bảo giao thông đường dài 12km trên đường 20. Nơi đây là một trọng điểm địch tập trung đánh phá. Đồng chí đã anh dũng hy sinh trong một trận đánh đêm 28/12/1967. Với thành tích đặc biệt suất sắc, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và nhiều bằng khen, giấy khen. Ngày 6/11/1978, Nguyễn Thị Nhạ được Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.
 Đặt tên đường Anh hùng Nguyễn Thị Nhạ để giáo dục truyền thống đối với nhân dân địa phương.
5. Đường Trần Nhật Duật

Là tuyến đường 494C có điểm đầu giao với Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Phủ Lý, điểm cuối giao với đường chắn nước núi (ĐX9), có chiều dài 576, chiều rộng 9m (QH 11m).

Trần Nhật Duật (1255-1331) là hoàng tử thứ sáu của vua Trần Thái Tông, quê gốc Nam Định, là danh tướng thời Trần, có công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên lần thứ hai và thứ ba. Trần Nhật Duật chính là người chỉ huy quân đội nhà Trần đánh tan đội quân của Toa Đô ở cửa Hàm Tử năm 1285. Trải qua trên 50 năm làm trọng thần dưới triều đại năm vị Hoàng đế liên tiếp: Thánh Tông, Nhân Tông, Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông và được phong nhiều tước hiệu cao quý như: Chiêu Văn Vương, Thái úy Quốc công, Tả thánh thái sư, Chiêu Văn Đại vương… Ngoài ra, ông còn có nhiều công lao gây dựng, phát triển các sắc màu văn hóa Đại Việt về văn học, âm nhạc, ngôn ngữ. Nhiều thành tựu về âm nhạc, múa hát dân tộc đến hôm nay vẫn còn mang dấu ấn sáng tác của ông.

6.  Đường Võ Thị Sáu
Là tuyến đường quốc lộ 21 có điểm đầu giao với Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Phủ Lý, điểm cuối giáp với Hồng Sơn, Kim Bảng, có chiều dài 1.100m, chiều rộng 11-13m (QH 31m).
Võ Thị Sáu (1933 -1952), quê quán tại xã Phước Thọ, nay thuộc xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mười bốn tuổi đã tham gia kháng chiến chống Pháp. Năm 1950, bị sa vào tay địch, suốt gần ba năm chị bị giam cầm, tra tấn dã man, dụ dỗ ngon ngọt, bị đày ra Côn Đảo nhưng thực dân Pháp vẫn không moi được một lời khai, chị đã bị xử bắn tại Côn Đảo ngày 23/1/1952. Chị được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 
II. Phố Thị trấn Kiện Khê.
1. Phố Nguyễn Khuyến

Là tuyến đường qua các trường học miền Tây Hà có điểm đầu giao với đường ĐH08, điểm cuối giáp với nhà Bà Lan Thìn, có chiều dài 647m, chiều rộng 11-15m.
Nguyễn Khuyến (1835- 1909) tên thật là Nguyễn Thắng, hiệu Quế Sơn, ông quê ở làng Và, xã Yên Đổ, (nay là Vị Hạ- xã Trung Lương, huyện Bình Lục). Ông được gọi là Tam nguyên Yên Đổ do cả ba lần thi Hương, thi Hội và thi Đình đều đỗ đầu. Nguyễn Khuyến là nhà thơ lớn của Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX với nhiều tác phẩm thơ văn nổi tiếng, cũng như nhiều tác phẩm nghệ thuật hát Ả đào truyền thống, văn tế và câu đối. Ông để lại cho đời một di sản văn thơ đồ sộ có giá trị với trên 800 tác phẩm viết bằng chữ Nôm, chữ Hán như: “Quế Sơn thi tập”; ‘Bách Liêu thi văn tập”... đặc biệt với chùm thơ thu bất hủ: "Thu vịnh"; "Thu điếu", "Thu ẩm" đã tôn Nguyễn Khuyến trở thành “Nhà thơ của làng cảnh Việt Nam”.

2. Phố Phạm Bá Trực
Là tuyến đường qua Nhà thờ Kiện có điểm đầu là Nhà thờ Kiện, điểm cuối giáp với Bến phà, có chiều dài 307m, chiều rộng 6-8m (QH 11m).

Linh mục Phạm Bá Trực (1898-1954), là người con của một gia đình gốc đạo Công giáo ở tỉnh Ninh Bình. Theo học ở La Mã chín năm, Phạm Bá Trực đỗ tiến sĩ triết học, luật học (giáo luật) và thần học. Về nước, năm 1925 -1927 ông giảng dạy tại chủng viện Hoàng Nguyên Sở Kiện tây đàng ngoài…  và được cử trông nom nhiều nhà thờ, đến năm 1929, Linh mục chính thức được cử làm Linh mục chính xứ Khoan Vĩ (nay thuộc xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Linh mục là người có ý thức dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, nên đã được nhân dân khu vực bầu cử tỉnh Hà Nam tin cậy và ngày 06/01/1946 được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của Việt Nam. Tháng 5/1947 được bầu Phó Trưởng Ban Thường trực Quốc hội (nay là Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam).
Phố qua nhà thờ Kiện là phố có nhân dân sinh sống theo công giáo. Đặt tên phố Phạm Bá Trực nhằm khơi dậy tinh thần người công giáo yêu nước của địa phương.
3. Phố Phạm Ngũ Lão
Là tuyến đường ĐX4 có điểm đầu là ngã ba chầu phao cũ, điểm cuối giáp với khu tái định cư Tân Sơn, có chiều dài 1.084m, chiều rộng 5,5- 7,5m (QH 11,5m).
Phạm Ngũ Lão (1255 -1320), người làng Phủ Ủng, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; một nông dân, ham học, có ý chí, tình nguyện tham gia quân đội đánh giặc ngoại xâm, chỉ huy quân cấm vệ của Trần Hưng Đạo; lập nhiều chiến công trong hai lần chống Nguyên - Mông (1285-1288), sau còn đi dẹp loạn quấy phá biên giới Lão Qua và Chiêm Thành ở phía Nam, trở thành danh tướng đời Trần, được phong tước Quan nội hầu. Hiện nay được thờ tại Đình Châu Giang, T.T Kiện Khê là di tích lịch sử Quốc gia.
4. Phố Bạch Trà
Là tuyến đường qua các trường học miền Tây Hà có điểm đầu giao với đường ĐX5, điểm cuối giáp với Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Phủ Lý, có chiều dài 530m, chiều rộng 6- 8m (QH 11,5m).

Bạch Trà (1912 - 1997) tên thật là Nguyễn Thị Vóc, quê ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam - nghệ sĩ tuồng nổi tiếng, một trong những diễn viên đầu đàn của nghệ thuật tuồng miền Bắc. Bà là người sáng lập Đoàn Ca kịch Quyết thắng ở Bắc Giang năm 1952, đoàn Cải lương Quyết Tiến ở Thái Nguyên. Năm 1959, Bà và một số nghệ sĩ tuồng được Bộ Văn hóa giao nhiệm vụ thành lập Đoàn Tuồng Bắc (tiền thân của Nhà hát Tuồng Việt Nam). Bà có công phục hồi hàng chục vở tuồng cổ, hàng trăm vai tuồng cổ, đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ tuồng xuất sắc của Nhà hát tuồng Việt Nam…Bà được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân đợt 1(1984); đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đặt tên Phố Bạch Trà để ghi nhận và giáo dục truyền thống đối với nhân dân đia phương.

5. Phố Trần Tử Bình
Là tuyến đường qua Nhà thờ La Mát có điểm đầu giao với đường ĐX5, điểm cuối giáp với Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Phủ Lý, có chiều dài 554m, chiều rộng 6- 8m (QH 11,5m).

 Trần Tử Bình - một người công giáo tiêu biểu. Sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo theo đạo Thiên Chúa tại xã Tiêu Động, huyện Bình Lục. Từ con chiên được giác ngộ Cách mạng, ông trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đông Dương Cộng sản Đảng. Ông đã từng lãnh đạo 5.000 công nhân làm nên một "Phú Riềng đỏ"; từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Phó bí thư quân ủy trung ương, từng được cử làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc và Mông Cổ... Năm 1948 được phong quân hàm thiếu tướng - một trong 11vị tướng đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

Phố qua nhà thờ La mát là phố có nhân dân sinh sống theo công giáo toàn tòng. Đặt tên phố Trần Tử Bình nhằm khơi dậy tinh thần người công giáo yêu nước của địa phương.
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